




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         tháng  8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

STT Mã số 
TTHC Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải 

quyết
Cách thức 
thực hiện

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
I Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

01 1.010091

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ 
cấp tai nạn cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp 
xã trong trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội

25 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ

UBND 
cấp xã Không

02 1.010092

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối 
với trường hợp tai nạn suy 
giảm khả năng lao động từ 5% 
trở lên) cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp 
xã chưa tham gia bảo hiểm xã 
hội

30 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ

Nộp trực 
tiếp hoặc 
gửi qua hệ 
thống bưu 
chính hoặc 
DVC trực 
tuyến (nếu 
có) UBND 

cấp xã Không

- Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP 
ngày 06/7/2021 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
Phòng, chống thiên 
tai và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, 
chống thiên tai và 
Luật đê điều;
- Quyết định số 
3461/QĐ-BNN-
PCTT ngày 



2

04/8/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính 
thay thế trong lĩnh 
vực phòng chống 
thiên tai thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn.


